PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT

P106 - B5 TT. Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. - ÐT : (84-4) 5735715 - 5735716


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA RĂNG
Chưa bao gồm thuế VAT
(Lấy hóa đơn đỏ cộng thêm 10%)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Giá (VNĐ)

	I
	Khám kê đơn
	
	Miễn phí

	II
	Tiểu phẫu
	
	

	1
	Nhổ răng sữa bằng tê thấm
	1 răng
	5.000

	2
	Nhổ răng sữa có tiêm tê
	1 răng
	15.000

	3
	Nhổ răng vĩnh viễn
	1 răng
	30.000 – 100.000

	4
	Chích Abssces lợi
	
	100.000

	5
	Rửa chấm thuốc
	
	50.000

	III
	Điều trị răng miệng
	
	

	A
	Chữa răng sâu ngà, chưa tiêm tuỷ
	
	

	1
	Hàn răng sâu cối bằng Composite quang trùng hợp
	1 răng
	80.000

	2
	Hàn cổ răng bằng Composite quang trùng hợp
	1 răng
	80.000

	3
	Hàn tạm thử tuỷ
	1 răng
	30.000

	B
	Chữa răng viêm tuỷ
	1 răng
	150.000 - 400.000

	C
	Lấy cao răng, đánh bóng
	
	

	1
	Lấy cao răng bằng siêu âm 
	2 hàm
	60.000 - 80.000

	D
	Thẩm mỹ răng
	
	

	1
	Tráng men răng
	1 răng
	100.000 - 200.000

	2
	Phục hồi góc răng, rìa cắn bị vỡ bằng Composite
	
	100.000 – 250.000

	3
	Tẩy trắng răng một đợt 10 - 30 ngày (đeo máng tại nhà)
	2 hàm
	400.000 – 1.000.000

	4
	Tẩy trắng răng nhanh tại ghế
	2 hàm
	2.000.000

	5
	Gắn đá lên răng
	1 răng
	300.000

	E
	Mặt sứ dán, chụp sứ
	
	

	
	Răng sứ kim loại Cr-Ni
	1 răng
	1.000.000

	
	Răng sứ - Titan
	1 răng
	1.800.000

	
	Răng sứ kim loại quý Jelenko
	1 răng
	4.500.000

	
	Răng chụp sứ Alumina
	1 răng
	2.500.000

	
	Răng sứ cercon
	1 răng
	4.000.000

	IV
	Răng giả
	
	

	A
	Hàm tháo lắp
	
	

	1
	Tháo lắp nhựa cứng
	
	

	
	- Nền hàm (nhựa Mỹ)
	1 hàm
	200.000

	
	- Răng Sài Gòn
	1 răng
	100.000

	
	- Răng Mỹ
	1 răng
	150.000

	2
	Tháo lắp nhựa dẻo
	
	

	
	- Nền hàm bán phần
	1 hàm
	1.000.000

	
	- Nền hàm toàn phần
	1 hàm
	2.000.000

	
	- Răng nhựa Mỹ
	1 răng
	200.000

	3
	Hàm tháo lắp khung kim loại
	
	

	
	- Khung  kim loại loại 1
	1 hàm
	1.000.000

	
	- Khung kim loại loại 2
	1 hàm
	900.000

	
	- Khung kim loại loại 3
	1 hàm
	800.000

	
	- Răng nhựa Mỹ trên khung
	1 răng
	150.000

	
	- Răng sứ trên khung
	1 răng
	200.000

	
	- Răng sứ đúc trên khung
	1 răng
	1.200.000

	B
	Răng giả cố định
	
	

	1
	Chụp nhựa
	1 răng
	200.000

	2
	Chụp sứ (hoặc 1 đơn vị cầu)
	
	Xem mục D 4

	3
	Điều trị tủy để bọc chụp
	1 răng
	150.000

	4
	Đặt chốt tái tạo cùi để bọc chụp
	1 răng
	200.000

	5
	Các loại cầu dán hai cánh
	
	Không làm

	V
	Nắn hàm
	
	

	1
	Hàm nắn tháo lắp
	1 hàm
	1.000.000 – 2.000.000

	2
	Hàm nắn cố định (mắc cài kim loại)
	2 hàm
	10 triệu - 15 triệu

	3
	Hàm nắn cố định (mắc cài sứ)
	2 hàm
	25 triệu

	VI
	Cấy ghép răng (Dental Implant)
	
	Từ 350 USD – 1.000 USD



Quý khách lưu ý:
1. Phòng khám nhận bệnh nhân theo thứ tự đến trước làm trước, không hẹn trước giờ

2. Đề nghị Quý khách tham khảo giá cả trước khi điều trị. Vui lòng không thắc mắc khi đã hoàn thành việc điều trị
